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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN (5,0 điểm)
(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng.)
Câu 1. Nội dung nào không đúng khi nói về nghề nghiệp? 
A. Nghề nghiệp là tập hợp các công việc được xã hội công nhận
B. Nghề nghiệp giúp con người mang lại nguồn thu nhập ổn định và tạo nên giá trị cho bản thân.
C. Nghề nghiệp là một việc làm có tính chất ổn định, gắn bó lâu dài với mỗi người.
D. Nghề nghiệp góp phần làm tăng các tệ nạn xã hội.
Câu 2. Lựa chọn đúng nghề nghiệp giúp ích gì cho bản thân?
A. Đảm bảo chất lượng cuộc sống.
B. Tập trung đầu tư cho nghề nghiệp.
C. Tập trung phát triển nghề nghiệp.
D. Đảm bảo chất lượng cuộc sống, tập trung đầu tư và phát triển nghề nghiệp.
Câu 3. Theo em, một người khi lựa chọn nghề nghiệp thường dựa trên những yếu tố nào để có sự lựa chọn đúng đắn?
A. Yếu tố chủ quan và yếu tố khách quan.         
B. Yếu tố năng lực và yếu tố môi trường làm việc.
C. Yếu tố chủ quan và yếu tố năng lực.
D. Yếu tố xã hội và yếu tố khách quan.
Câu 4. Nghề nào phù hợp với người biết đọc các bản vẽ, bản vẽ thiết kế?
A. Nhà nghiên cứu sử học.					B. Kĩ sư xây dựng.
C. Đầu bếp.							D. Nhân viên tư vấn.
Câu 5. Yêu cầu chung về năng lực của các ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ là:
A. có khả năng tự học, tự nghiên cứu, đổi mới sáng tạo; có khả năng học tập ngoại ngữ, tin học.
B. chống chỉ định y học với những người bị có tật khúc xạ về mắt.
C. có tính kỉ luật, ý thức tuân thủ các quy định, quy tắc trong quá trình làm việc; có ý thức bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn lao động.
D. cần cù, chăm chỉ, chịu được áp lực công việc và nhiệm vụ được giao.
Câu 6. Giáo dục trung học cơ sở có lớp học nào sau đây?
A. Lớp 3              B. Lớp 7                C. Lớp 10                        D. Lớp 1
Câu 7. Giáo dục phổ thông có hai thời điểm phân luồng là gì?
A. Sau tốt nghiệp trung học phổ thông và sau tốt nghiệp đại học.
B. Sau tốt nghiệp trung học tiểu học và sau tốt nghiệp trung học cơ sở.
C. Sau tốt nghiệp trung học cơ sở và sau tốt nghiệp trung học phổ thông.
D. Sau tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ.
Câu 8. Thị trường lao động là gì?
A. Là thị trường trao đổi hàng hóa sức lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động trên cơ sở thỏa thuận với nhau về tiền lương, các điều kiện làm việc,...
B. Là người lao động bên bán, người sử dụng lao động bên mua.
C. Là hàng hóa sức lao động - toàn bộ thể lực và trí lực của con người được vận dụng trong quá trình lao động.
D. Là các loại hàng hóa, dịch vụ có trên thị trường để trao đổi và mua, bán.
Câu 9. Ý nào dưới đây không đúng khi nói về yếu tố ảnh hưởng đến thị trường lao động?
A. Nhu cầu lao động.                                                 B. Sự chuyển dịch cơ cấu.
C. Sự phát triển của công nghệ, cơ khí.                    D. Nguồn cung lao động.
Câu 10.  Những tiến bộ về công nghệ có vai trò gì đối với thị trường lao động?
A. Làm thay đổi nguồn nhân lực trong thị trường theo hướng tích cực. 
B. Cung cấp kĩ năng thiết yếu như giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề, tư duy phản biện và tư duy sáng tạo.
C. Làm cho thị trường lao động có những thay đổi lớn theo hướng yêu cầu ngày càng thấp đối với người lao động về năng lực, trình độ chuyên môn.
[bookmark: _GoBack]D. Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, nhiều công việc thay đổi theo hướng giảm bớt nhu cầu lao động.
II. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ĐÚNG SAI (2,0 điểm) 
(Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2 mỗi câu có 4 ý. Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng Đ hoặc sai S.) 
Câu 1. Các yếu tố ảnh hưởng tới thị trường lao động 
a. Sự phát triển khoa học công nghệ có tác động mạnh tới thị trường lao động.
b.Sự dịch chuyển cơ cấu giữa các ngành kinh tế không ảnh hưởng tới thị trường lao động 
c. Sự phát triển kinh tế ở mỗi địa phương khác nhau thì nhu cầu về lực lượng lao động cũng khác nhau.
d.Thị trường lao động luôn thay đổi theo thời gian và không gian giữa các vùng kinh tế.
Câu 2. Một bạn học sinh muốn lựa chọn được nghề nghiệp phù hợp cho bản thân thì cần phải xác định các vấn đề sau:
a. Gia đình mình có thích con mình làm nghề đó không.
b. Bản thân bạn đó có kiến thức, năng lực và yêu thích nghề nghiệp đó hay không .
c. Xã hộ có nhu cầu nhiều về nghề nghiệp mà bạn đó lựa chọn hay không.
d. Sức khỏe của bạn đó có đáp ứng được công việc mà mình lựa chọn không.
III. PHẦN TỰ LUẬN 
Câu 1. Hãy chọn một nghề nghiệp thuộc lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ mà em biết và mô tả các đặc điểm của nghề nghiệp đó?
Câu 2. Dựa vào kiến thức về cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, em hãy cho biết sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở có những hướng đi nào có thể lựa chọn để theo đuổi nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ ?
Trả lời
Câu 1. 
- HS lựa chọn được nghề nghiệp thuộc lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ 
- Mô tả đúng đặc điểm của nghề: VD Kĩ sư tự động hoá
+ Nêu được khái niệm về nghề: Ngành tự động hóa là ngành học nghiên cứu, thiết kế, vận hành các hệ thống tự động, các dây chuyền sản xuất tự động tại các nhà máy.
+ Nêu được công việc của nghề: Điều khiển thiết bị và hệ thống tự động; Tự động hóa trong sản xuất và truyền thông công nghiệp; Chế tạo và điều khiển robot,
+ Nêu được môi trường làm việc của nghề: Năng động, hiện đại luôn biến đổi và nhiều thử thách.
+ Nêu được yêu cầu của nghề:
Câu 2. Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, HS có thể lựa chọn theo ba hướng đi liên quan đến lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ sau:
- Theo học các ngành thuộc lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ các trình độ sơ cấp, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đào tạo.
- Theo học tại các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên để vừa học chương trình trung học phổ thông kết hợp với học một nghề trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ.
- Tiếp tục học trung học phổ thông và định hướng lựa chọn các môn học liên quan đến lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ.
- Nếu lựa chọn hướng đi học trung học phổ thông, sau khi tốt nghiệp cấp học này, HS có thể lựa chọn các trường cao đẳng hoặc đại học có đào tạo các ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ để theo học các trình độ đào tạo cao đẳng hoặc đại học. Sau khi tốt nghiệp các trình độ này, người học có thể tham gia lao động với các nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ.










